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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: 

· Hội đồng Sáng kiến Trường THPT Lê Quý Đôn;
· Hội đồng Sáng kiến huyện Bù Đăng;
· Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước.
Tôi ghi tên dưới đây:

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp 

	1
	Trần Hương Thảo


	26/05/1987
	Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
	Giáo viên
	Đại học 
	100%


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Lồng ghép kỹ năng sống và thẻ hình ảnh vào mỗi tiết tin học 11 vừa rèn luyện cách ứng xử vừa giúp học sinh dễ thuộc các từ khóa, câu lệnh, thủ tục, hàm để viết chương trình Pascal”.
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường THPT Lê Quý Đôn, Bình Phước.
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tin học.

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 20/1/2018.
- Mô tả bản chất sáng kiến:

· Tình trạng của giải pháp đã biết: 
Thứ nhất: Trong chương trình tin học lớp 11, học sinh được tìm hiều về ngôn ngữ lập trình bậc cao Pascal. Là ngôn ngữ mới được viết bằng Tiếng Anh, với hệ thống các từ khóa, tên chuẩn, câu lệnh, thủ tục, khái niệm nhiều nên giáo viên thường yêu cầu học sinh phải học thuộc và nhớ thì mới vận dụng để viết được chương trình lập trình. Với các em học giỏi, hoặc siêng năng rèn luyện, hoặc học tốt môn tiếng Anh thì không mấy khó khăn nhưng với học sinh yếu kém hoặc học Tiếng Anh không tốt thì thường học một cách máy móc, học vẹt, học thụ động, học đối phó dẫn tới việc khó nhớ và rất dễ quên nếu như không được học hoặc thực hành thường xuyên .

Ngoài ra, môn tin học 11 yêu cầu học sinh phải có tính tư duy logic, có khả năng phân tích, tổng hợp thì mới có thể viết được chương trình lập trình nên gây rất nhiều khó khăn cho học sinh. Trong khi, các bài tập lập trình trong chương I, chương II sách giáo khoa tin học 11 là các dạng bài cơ bản nhưng hầu hết các em đều mơ hồ, lơ là, không tập trung, và chán nản khi học lý thuyết, học các khái niệm hoặc không có hứng thú làm và viết các chương trình Pascal nên dẫn tới tình trạng mất kiến thức căn bản để viết các chương trình lập trình phức tạp hơn ở các chương sau.
Thứ hai: Bên cạnh các nội dung như: Giáo dục đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông đã đề ra từ các năm học trước. Việc rèn luyện kỹ năng sống (KNS) cho học sinh là rất quan trọng, nhất là đối với học sinh bậc THPT - lứa tuổi có nhiều thay đổi về mặt tâm sinh lý và dễ gặp phải những khó khăn, thử thách trước khi bước vào cuộc sống. Trong thực tế giảng dạy, giáo dục KNS cho học sinh THPT chỉ được lồng ghép ở một số bộ môn cơ bản như: giáo dục công dân, sinh học, hoặc văn học. Và ở môn tin học nói chung và tin học 11 nói riêng, thường là giáo viên chỉ giảng dạy các kiến thức trong sách giáo khoa rồi cho học sinh làm bài tập vận dụng nên học sinh học theo kiểu lý thuyết dẫn đến nhàm chán.
Những vấn đề và nhược điểm trên ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh, cụ thể:  
· Người dạy: Đôi khi cảm thấy rất khó truyền đạt cho người học những khái niệm, ý tưởng và vận dụng làm bài tập như thế nào cho hiệu quả .
Giáo viên cũng không thể tăng số tiết học để giảng bài về KNS riêng  cho học sinh được.
· Người học: Thì không hiểu, khó nhớ và không tự mình viết được các chương trình lập trình đơn giản khi không nhớ được từ khóa, tên chuẩn, câu lệnh, thủ tục, hàm....
Việc học lập trình trở nên nhàm chán, khó hiểu.

Thiếu KNS các em dễ ứng xử thiếu văn hóa; thiếu kỹ năng làm chủ bản thân, cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi những tác hại tiêu cực, kỹ năng ứng xử; và khó có thể hình thành thói quen, nhân cách, lối sống tốt trong tương lai.
· Để khắc phục những vấn đề, nhược điểm của hiện trạng trên và mong muốn dạy các em làm người trước khi thành tài, tôi đã đưa cách làm hiệu quả hơn là: 
“Lồng ghép kỹ năng sống và thẻ hình ảnh vào mỗi tiết tin học 11 vừa rèn luyện cách ứng xử vừa giúp học sinh dễ thuộc các từ khóa, câu lệnh, thủ tục, hàm để viết chương trình Pascal”, cụ thể như sau:
Giảng dạy bài:  BÀI TẬP CHƯƠNG II
· Quy ước hình ảnh trong thẻ tương ứng với các từ khóa (có thể do giáo viên quy ước, có thể do học sinh quy ước hoặc cả 2) trong mỗi tiết học.
· Xây dựng và viết chương trình lập Pascal cho các ví dụ vận dụng đơn giản tương ứng với từng bài của chương I, chương II, … chương trình tin học 11 bằng cách sử dụng bộ thẻ trên.
· Lồng ghép các kỹ năng sống dưới đây vào từng tiết cụ thể. 
Kỹ năng tự nhận thức.

Tự nhận thức là tự mình nhìn nhận, tự đánh giá về bản thân. Kỹ năng tự nhận thức là khả năng con người hiểu về chính bản thân mình, như cơ thể, tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của bản thân, biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tiềm năng, tình  cảm,sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu,...của bản thân mình, quan tâm và luôn ý thức được mình đang làm gì, kể cả nhận ra lúc bản thân đang cảm thấy căng thẳng.

Tự nhận thức là một KNS rất cơ bản của con người, là nền tảng để con người giao tiếp, ứng xử phù hợp và hiệu quả với người khác cũng như để có thể cảm thông được với người khác. Ngoài ra, có hiểu đúng về mình, con người mới có thể có những quyết định, những sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với khả năng của bản thân, với điều kiện thực tế và  yêu  cầu xã  hội. Ngược lại, đánh giá không đúng về bản thân có thể dẫn con người đến những hạn chế, sai lầm, thất bại trong cuộc sống và trong giao tiếp với người khác.

Kỹ năng xác định giá trị.

Giá trị là những gì con người cho là quan trọng, là có ý nghĩa đối với bản thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ, hành động và lối sống của bản thân trong cuộc sống. Giá trị có thể là những chuẩn mực đạo đức, những chính kiến, thái độ, và thậm chí là thành kiến đối với một điều gì đó...Giá trị có thể là giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần, có thể thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ  thuật, đạo đức, kinh tế,...Mỗi người đều có một hệ thống giá trị riêng. 

Kỹ năng xác định giá trị là khả năng con người hiểu rõ được những  giá trị của bản thân mình. Kỹ năng xác định giá trị có ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của mỗi người. Kỹ năng này còn giúp người khác biết tôn trọng người khác, biết chấp nhận rằng người khác có những giá trị và niềm tin khác.

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Kiểm soát cảm xúc là khả năng con người nhận thức rõ cảm xúc của mình trong một tình hống nào đó và hiểu được ảnh hưởng của cảm xúc đối với bản thân và đối với người khác thế nào, đồng thời biết cách điều chỉnh và thể hiện cảm xúc kịp thời sẽ giúp cá nhân không cảm thấy đơn độc, bi quan, và trong nhiều trường hợp, giúp chúng ta có cái nhìn mới và hướng đi mới.

Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ

Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ rất cần  thiết để giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn và ứng phó với căng thẳng. Đồng thời để phát huy hiệu quả của kỹ năng này, cần kỹ năng lắng nghe, khả năng phân tích thấu đáo ý kiến tư vấn, kỹ năng ra quyết định lựa chọn cách giải quyết tối ưu sau khi được tư vấn.

Kỹ năng thể hiện sự tự tin

Tự tin là có niềm tin vào bản thân, tự hài lòng với bản thân, tin rằng mình có thể trở thành một người có ích và tích cực, có niềm tin về tương lai, cảm thấy có nghị lực để hoàn thành các nhiệm vụ.

Kỹ năng thể hiện sự tự tin giúp cá nhân giao tiếp hiệu quả hơn, mạnh dạn bày  tỏ suy nghĩ và ý kiến của mình, quyết đoán trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, thể hiện sự kiên định, đồng thời cũng giúp người đó có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống.

Kỹ năng thể hiện sự tự tin là yếu tố cần thiết trong giao tiếp, thương lượng, ra quyết định, đảm nhận trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là khả năng có thể bày tỏ ý kiến của bản thân theo hình thức nói, viết hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp với hoàn  cảnh và văn hóa, đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác ngay cả khi bất đồng quan điểm. 
Kỹ năng giao tiếp giúp con người biết đánh giá tình huống giao tiếp và điều chỉnh cách giao tiếp một cách phù hợp, hiệu quả, cởi mở bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc nhưng không làm hại gây tổn thương cho người khác.
Kỹ năng này giúp chúng ta có  mối quan hệ tích cực với người khác, bao gồm biết gìn giữ mối quan hệ tích cực với các thành viên trong gia đình nguồn hỗ trợ quan trọng cho mỗi chúng ta, đồng thời biết cách xây dựng mối quan hệ với bạn bè mới và đây là yếu tố rất quan trọng đối với niềm vui cuộc sống. Kỹ năng này cũng giúp kết thúc các mối quan hệ khi cần thiết một cách xây dựng.

Kỹ năng giao tiếp là yếu tố cần thiết cho nhiều kỹ năng khác như bày tỏ sự cảm thông, thương lượng, hợp tác, tìm kiếm sự giúp đỡ, giải quyết mâu thuẫn, kiếm soát cảm xúc. Người có kỹ năng giao tiếp tốt biết dung hòa đối với mong đợi của những người khác, cóvcách ứng xử khi làm việc cùng và ở cùng với những người khác trong một môi trường tập thể, quan tâm đến những điều người khác quan tâm và giúp  họ có thể đạt được những điều họ mong muốn một cách chính đáng.

Kỹ năng lắng nghe tích cực

Lắng nghe tích cực là một phần quan trọng của kỹ năng giao tiếp. Người có kỹ năng lắng nghe tích cực biết thể hiện sự tập trung chú ý và thể hiện sự quan tâm lắng nghe ý kiến hoặc phần trình bày của người khác (bằng các cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nét mặt, nụ cười), biết cho ý kiến phản hồi mà không vội đánh giá, đồng thời có đối đáp hợp lí trong quá trình giao tiếp.

Người có kỹ năng lắng nghe tích cực thường được nhìn nhận là biết tôn trọng và quan tâm đến ý kiến của người khác, nhờ đó làm cho việc giao tiếp, thương lượng và hợp tác của họ hiệu quả hơn. Lắng nghe tích cực cũng góp phần giải quyết mâu thuẫn một cách hài hòa và xây dựng.

Kỹ năng thể hiện sự cảm thông

Thể hiện sự cảm thông là khả năng có thể hình dung và đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, giúp chúng ta hiểu và chấp nhận người khác vốn là những người rất khác mình, qua đó chúng ta có thể hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của người khác và cảm thông với hoàn cảnh hoặc nhu cầu của họ.
Kỹ năng này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả giao tiếp và ứng xử với người khác, cải thiện các mối quan hệ giao tiếp xã  hội, đặc biệt trong  bối cảnh đa văn hóa, đa sắc tộc. Kỹ năng thể hiện sự cảm thông cũng giúp khuyến khích thái độ quan tâm và hành vi thân thiện, gần gũi với những người cần sự giúp đỡ.

Kỹ năng thương lượng.

Thương lượng là khả năng trình bày, suy nghĩ, phân tích và giải thích, đồng thời có thảo luận để đạt được một sự điều chỉnh và thống nhất về cách suy nghĩ, cách làm hoặc một vấn đề gì đó.

Kỹ năng thương lượng bao gồm nhiều yếu tố của kỹ năng giao tiếp như lắng nghe, bày tỏ suy nghĩ và một phần quan trọng của giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn. Một người có kỹ năng thương lượng tốt sẽ giúp giải quyết  vấn đề hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn một cách xây dựng và có lợi cho tất cả các bên.

Kỹ năng thương lượng có liên quan đến sự tự tin, tính kiên định, sự cảm thông, tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và khả năng thỏa hiệp những vấn đề không có tính nguyên tắc của bản thân.

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

Mâu thuẫn là những xung đột, tranh cãi, bất đồng, bất bình với một hay nhiều người về một vấn đề nào đó.

Có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn. Mỗi người sẽ có cách giải quyết mâu thuẫn riêng tùy thuộc vào vốn hiểu biết, quan niệm, văn hóa và cách ứng xử cũng như khả năng phân tích tìm hiểu nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn.

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn là khả năng con người nhận thức được nguyên nhân nào sinh mâu thuẫn và giải quyết những mâu thuẫn đó với  thái độ tích cực, không dùng bạo lực, thỏa mãn được nhu cầu và quyền lợi các bên và giải quyết cả mối quan hệ giữa các bên một cách hòa bình.

Yêu cầu trước hết của kỹ năng giải quyết mâu thuẫn là  phải luôn kiềm chế cảm xúc, tránh bị kích động, nóng vội, giữ bình tĩnh trước mọi sự việc để tìm ra nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Kỹ năng hợp tác: 
Trong xã hội hiện đại, lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều phụ thuộc vào nhau, ràng buộc lẫn nhau; Kỹ năng hợp tác còn giúp cá nhân sống hài hòa và tránh xung đột trong quan hệ với người khác. Để có được sự hợp tác hiệu quả, chúng ta cần vận dụng tốt nhiều KNS khác như: tự nhận thức, xác định giá trị, giao tiếp, thể hiện sự cảm thông, đảm nhận trách nhiệm, ra quyết định, giải quyết mâu thuẫn, kiên định, ứng phó với căng thẳng...

Kỹ năng tư duy phê phán.

Kỹ năng tư duy phê phán là khả năng phân tích một cách khách quan và toàn diện các vấn đề, sự vật, hiện tượng...xảy ra. Để phân tích một cách có phê phán, con người cần:

· Sắp xếp các thông tin thu thập được theo từng nội dung và một cách hệ thống.

· Thu thập thông tin về vấn đề, sự vật, hiện tượng từ nhiều nguồn khác nhau.

· Phân tích, so sánh, đối chiếu, lí giải các thông tin thu thập được, đặc biệt là các thông tin trái chiều.

· Nhận định về những mặt tích cực, hạn chế của vấn đề, tình huống, sự vật, hiện tượng, xem xét một cách thấu đáo, sâu sắc và có hệ thống.

Kỹ năng tư duy phê phán rất cần thiết để con người có thể đưa ra được những quyết định,những tình huống phù hợp. Nhất là trong xã hội hiện đại như ngày nay, khi mà con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gay cấn của cuộc sống, luôn phải xử lý nhiều nguồn thông tin đa dạng, phức tạp...thì kỹ năng tư duy phê phán càng trở nên quan trọng đối với mỗi cá nhân.

Kỹ năng tư duy sáng tạo.

Tư duy sáng tạo là khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo một cách mới, với ý tưởng mới, theo phương thức mới, cách sắp xếp và tổ chức mới,là khả năng khám phá và kết nối mối quan hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, quan niệm, sự việc; độc lập trong suy nghĩ.

Kỹ năng tư duy sáng tạo giúp con người tư duy năng động với nhiều sáng kiến và óc tưởng tượng, biết cách phán đoán và thích nghi, có tầm nhìn và khả năng suy nghĩ rộng hơn các người khác, không bị bó hẹp vào kinh nghiệm trực tiếp đang trải qua, tư duy minh mẫn và khác biệt. Tư duy sáng tạo là một KNS quan trọng bởi vì trong cuộc sống con người thường xuyên bị đặt vào những hoàn cảnh bất ngờ hoặc ngẫu nhiên xảy ra. Khi gặp những hoàn cảnh như vậy đòi hỏi chúng ta phải có tư duy sáng tạo để có thể ứng phó một cách linh hoạt và phù hợp.

Kỹ năng ra quyết định

Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn phải đối mặt với những tình huống, những vấn đề cần giải quyết buộc chúng ta phải lựa chọn, đưa ra quyết định hành động. Kỹ năng ra quyết định là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống một cách kịp thời. Mỗi cá nhân phải tự mình ra quyết định cho bản thân, không nên trông chờ, phụ thuộc vào người khác; mặc dù có thể tham khảo ý kiến của những người tin cậy trước khi ra quyết định.

Để đưa ra quyết định phù hợp chúng ta cần:

· Xác định vấn đề hoặc tình huống mà chúng ta đang gặp phải.

· Thu thậpthông tin hoặc vấn đề về tình huống đó.

· Liệt kê các cách giải quyết vấn đề, tình huống đã có.

· Hình  dung đầy đủ về kết quả sẽ xảy ra nếu chúng ta lựa chọn mỗi phương án giải quyết.

· Xem  xét  về suy nghĩ và  cảm xúc của bản thân nếu giải quyết theo từng phương án đó.

· So sánh giữa các phương án để quyết định lựa chọn phương án tối ưu.

Kỹ năng ra quyết định rất cần thiết trong cuộc sống, giúp cho con người có được sự lựa chọn phù hợp và kịp thời, đem lại thành công trong cuộc sống. Ngược lại, nếu không có kỹ năng ra quyết định, con người ta có thể có những quyết định sai lầm hoặc chậm trễ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ, đến công việc và tương lai cuộc sống của bản thân, đồng thời còn có thể làm ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và những người có liên quan.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

· Kỹ năng giải quyết vấn đề là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn phương án tối ưu và hành động theo phương án đã chọn để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống. Giải quyết vấn đề có liên quan tới kỹ năng ra quyết định và cần nhiều KNS khác như: Giao tiếp, xác định giá trị, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ, kiên định...Để giải quyết vấn đề có hiệu quả, chúng ta cần:

· Xác định rõ vấn đề hoặc tình huống đang gặp phải, kể cả tìm kiếm thông tin cần thiết.

· Liệt kê các cách giải quyết vấn đề, tình huống đã có.

· Hình dung đầy đủ về kết quả xảy ra nếu ta lựa chọn phương án giải quyết nào 

· Xem xét về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nếu thực hiện phương án giải quyết đó.

· So sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng.

· Hành động theo quyết định đã lựa chọn.

· Kiểm định lại kết quả để rút kinh nghiệm cho những lần quyết định và giải quyết vấn đề sau.Cũng như kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề rất quan trọng, giúp con người có thể ứng phó tích cực và  hiệu quả trước những vấn đề,  tình huống của cuộc sống.

Kỹ năng kiên định.

Kỹ năng kiên định là khả năng con người nhận thức được những gì mình muốn và lí do dẫn đến sự mong muốn đó. Kiên định còn là khả năng tiến hành các bước cần thiết để đạt được những gì mình muốn trong những hoàn cảnh cụ thể, dung hòa được giữa quyền, nhu cầu của mình với quyền, nhu cầu của người khác. Kiên định khác với hiếu thắng, nghĩa là luôn chỉ nghĩ đến quyền và nhu cầu của bản thân, bằng mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của mình, không quan tâm đến quyền và nhu cầu của người khác.Thể hiện tính kiên định trong mọi hoàn  cảnh là cần thiết song cần có cách thức khác nhau để thể hiện sự kiên định đối với từng đối tượng khác nhau.

Khi cần kiên định trước một tình huống hay một vấn đề nào đó, chúng ta cần:

· Nhận thức được cảm xúc của bản thân.

· Phân tích, phê phán hành vi của đối tượng.

· Khẳng định ý muốn của bản thân bằng cách thể hiện thái độ, lời nói và hành động mang tính tích cực, mềm dẻo, linh hoạt và tự tin.

Kỹ năng kiên định sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ được chính kiến, quan điểm, thái độ và những quyết định của bản thân, đứng vững trước những áp lực tiêu cực của những người xung quanh. Ngược lại, nếu không có kỹ năng kiên định, con người sẽ bị mất tự chủ, bị xúc phạm, mất lòng tin, luôn bị người khác điều khiển hoặc luôn cảm thấy tức giận và thất vọng. Kỹ năng kiên định giúp cá nhân giải quyết vấn đề và thương lượng có hiệu quả.

Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm.

Đảm nhận trách nhiệm là khả năng con người thể hiện sự tự tin, chủ động và ý thức cùng chia sẻ công việc với các thành viên khác trong nhóm. Khi đảm nhận trách nhiệm, cần dựa trên những điểm mạnh, tiềm năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm thêm sự giúp đỡ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Khi các thành viên  trong nhóm có kỹ năng đảm nhận trách nhiệm sẽ tạo được một không khí hợp tác tích cực và xây dựng trong nhóm, giúp giải quyết vấn đề, đạt được mục tiêu chung của cả nhóm, đồng thời tạo sự thỏa mãn và thăng tiến cho mỗi thành viên.

Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm có liên quan đến kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng thể hiện sự cảm thông, kỹ năng hợp tác và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng đạt mục tiêu.

Mục  tiêu là cái đích mà chúng ta muốn đạt tới trong một khoảng thời gian hoặc một công việc nào đó. Mục tiêu có thể về nhận thức, hành vi hoặcthái độ.

Kỹ năng đạt mục tiêu là khả năng của con người biết đề ra mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống cũng như lập kế hoạch để thực hiện được mục tiêu đó. Mục tiêu có thể được đặt ra trong một khoảng thời gian ngắn, như một ngày, một tuần (mục tiêu ngắn hạn). Mục tiêu cũng có thể cho một thời gian dài như một năm hoặc nhiều năm (mục tiêu dài hạn).

Kỹ năng đạt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích, có kế hoạch và có khả năng thực hiện được mục tiêu của mình. Muốn cho một mục tiêu có thực hiện thành công thì phải lưu ý đến những yêu cầu sau:

· Mục tiêu phải được thể hiện bằng những ngôn từ cụ thể, trả lời được những câu hỏi như: Ai? Thực hiện cái gì? Trong thời gian bao lâu? Thời điểm hoàn thành mục tiêu là khi nào?

· Khi viết mục tiêu, cần trách sử dụng các từ chung chung, tốt nhất là đề ra những việc cụ thể, có thể lượng hóa được.

· Mục tiêu đặt ra cần phải thực tế và có thể thực hiện được; không nên đặt ra những mục tiêu quá  khó so với khả năng và điều kiện của bản thân.

· Xác định được những công việc, những biện pháp cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu.

· Xác định được những thuận lợi đã có, những địa chỉ có thể hỗ trợ về từng mặt.

· Xác định được những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện mục tiêu và các biện pháp cần phải làm để vượt qua những khó khăn đó.

· Có thể chia nhỏ mục tiêu theo từng mốc thời gian thực hiện.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Kỹ năng quản lý thời gian là khả năng con người biết sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên, biết tập trung vào giải quyết công việc trọng tâm trong một thời gian nhất định.

Kỹ năng này rất cần thiết cho việc giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, đặt mục tiêu, đồng thời giúp con người tránh được căng thẳng do áp lực công việc. Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng trong nhóm kỹ năng làm chủ bản thân. Quản lý thời gian tốt góp phần rất quan trọng vào sự thành công của cá nhân và của nhóm.
Thực hiện:
Bước 1: Giáo viên và học sinh cùng xây dựng và quy ước các bộ thẻ có hình ảnh. Mỗi hình ảnh sẽ tương ứng với một từ khóa, tên chuẩn và kèm theo câu lệnh, thủ tục nào đó.
 
Ở mỗi cuối tiết học, nếu có các từ khóa, tên chuẩn trong bài học tương ứng với hình ảnh, giáo viên sẽ yêu cầu các nhóm trong lớp ghi tên từ khóa, tên chuẩn, câu lệnh, cú pháp tương ứng vào các thẻ hoặc giáo viên sẽ quy ước sẵn như sau: 

	HÌNH ẢNH
	TỪ KHÓA
	CÚ PHÁP (CÂU LỆNH/ THỦ TỤC/HÀM) TƯƠNG ỨNG

	BÀI 2 + 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH + CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
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	PROGRAM
	Program <tên chương trình> ;
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	USES
	Uses <tên thư viện>;
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	CONST
	Const <tên hằng> = <giá trị của hằng>;
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	VAR
	Var <danh sách biến> : <kiểu dữ liệu của biến>;
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	BEGIN
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	END
	

	BÀI 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
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	BYTE
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	INTEGER
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	WORD
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	REAL
	

	[image: image17.png]



	CHAR
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	BOOLEAN
	

	BÀI 6: PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN
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	AND
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	OR
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	NOT
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	MOD
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	DIV
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	SQRT
	Sqrt ()
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	SQR
	Sqr ()
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	ABS
	Abs ()
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	EXP
	Exp ()
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	GÁN, TÍNH TOÁN
	<tên biến> := <biểu thức>;

	BÀI 7: CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO RA ĐƠN GIẢN
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	READ


	Read (<danh sách biến vào>);
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	WRITE
	Write (<danh sách kết quả ra>);

	BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
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	IF/THEN/
ELSE
	- Rẽ nhánh thiếu:

If <điều kiện> then <câu lệnh>;
- Rẽ nhánh đủ:

 If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

	BÀI 10: CẤU TRÚC LẶP
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	FOR - DO
	For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
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	WHILE – DO
	While <điều kiện> do <câu lệnh>;

	BÀI 12: KIỂU XÂU
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	STRING
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	DELETE


	Delete (S, vt, n)
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	INSERT
	Insert (S1, S2, vt)
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	COPY


	Copy (S, vt, n)
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	LENGTH
	Length (S)
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	UPCASE
	Upcase (ch); 
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	POS
	Pos (S1, S2)

	BÀI 15: THAO TÁC VỚI TỆP
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	REWRITE
	Rewrite (<biến tệp>);
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	RESET


	Reset (<biến tệp>);
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	ASSIGN
	Assign (<biến tệp>,<tên tệp>);
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	CLOSE

	Close (<biến tệp>);

	BÀI 17 + BÀI 18: CHƯƠNG TRÌNH CON
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	PROCEDURE
	Procedure <tên thủ tục>[(<danh sách tham số>)];
[<phần khai báo>]

Begin


[<dãy các lệnh>]

End;
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	FUNCTION
	Function <tên hàm>[(<danh sách tham số>)]:<kiểu dữ liệu>;

[<phần khai báo>]

Begin


[<dãy các lệnh>]


<tên hàm>:= <biểu thức>;
End;


Bước 2. Xây dựng và viết chương trình lập Pascal cho các bài tập đơn giản của chương II chương trình tin học 11 bằng cách sử dụng thẻ hình ảnh trên.

a. Ví dụ 2/ SGK – trang 20: Chương trình Pascal đưa ra các thông báo “ Xin chao cac ban” và “Moi cac ban lam quen voi Pascal”

· Yêu cầu HS: 

· Đứng tại chỗ: Xác định các yêu cầu (công việc) trong ví dụ 2?
· Nhóm 1, Nhóm 2: Sử dụng bộ thẻ hình ảnh sắp xếp lần lượt các công việc trên để viết được 1 chương trình Pascal?
· Nhóm 3, nhóm 4: Viết chương trình Pascal bằng chữ (không sử dụng bộ thẻ trên)?
· HS đứng tại chỗ trả lời:   

· Các yêu cầu:
Đưa ra màn hình câu thông báo “ Xin chao cac ban” và câu “Moi cac ban lam quen voi Pascal”
· Nhóm 1, nhóm 2: Một nhóm ghi trên bảng, nhóm còn lại nhận xét
	THẺ HÌNH ẢNH
	CÂU LỆNH TƯƠNG TỨNG ( CHƯƠNG TRÌNH PASCAL
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	Program vd2;
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	Begin

	
	Write (‘Xin chao cac ban’);


	
	Write (‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’);



	
	End.



· Nhóm 3, nhóm 4: Một nhóm ghi trên bảng, nhóm còn lại nhận xét
Program vd2;

Begin



Write (‘Xin chao cac ban’);

Write (‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’);

End.
b. Ví dụ vận dụng: Tính và in ra màn hình tổng bình phương 2 số nguyên a, b (với a, b được nhập từ bàn phím).
· Yêu cầu HS: 

· Đứng tại chỗ: Xác định các yêu cầu trong ví dụ?
· Nhóm 1, Nhóm 2: Sử dụng bộ thẻ hình ảnh sắp xếp lần lượt các công việc trên để được 1 chương trình?
· Nhóm 3, nhóm 4: Viết chương trình Pascal bằng chữ (không sử dụng bộ thẻ hình ảnh trên)?
· HS đứng tại chỗ trả lời:   

· Các yêu cầu:

· Nhập a, b
· Tính tổng: a2 + b2
· Đưa ra màn hình tổng trên.

· Nhóm 1, nhóm 2: Một nhóm ghi trên bảng, nhóm còn lại nhận xét
	THẺ HÌNH ẢNH
	CÂU LỆNH TƯƠNG TỨNG ( CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

	
	Program vd;



	
	Var a, b, S : integer;


	
	Begin

	
	Read (a,b);



	
	S:= a*a + b*b;



	
	Write (S);



	
	End.



· Nhóm 3, nhóm 4: Một nhóm ghi trên bảng, nhóm còn lại nhận xét
Program vd;
Var a, b, S: integer;
Begin



Read(a,b);
S:= a*a + b*b;
Write (S);
End.

Bước 3. Lồng ghép KNS+ bộ thẻ hình ảnh vào tiết học: BÀI TẬP CHƯƠNG II.

Bài 9/ SGK – trang 36: Viết chương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 ( kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

· Kỹ năng 1: Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm.

Cho học sinh lựa chọn bài tập cần làm ( học sinh có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

· Yêu cầu HS:  Đứng tại chỗ xác định Input/output?
Input: a

Output: S_gach_cheo.

· Kỹ năng 2: Kỹ năng hợp tác

Chia lớp thành các nhó nhỏ ( các thành viên trong nhóm thảo luận, phản biện ( tìm ra công thức tính diện tích phần gạch chéo

Cách 1: S_gạch_cheo = 2*S_tam_giac +2* S_ban_nguyet

Cách 2 : S_gach_cheo = S_hinh_tron – (2*S_tam_giac +2* S_ban_nguyet)

· Kỹ năng 4: Kỹ năng tự duy sáng tạo

Các nhóm tìm cách khác để tính diện tích phần gạch chéo nhanh nhất.



S_gach_cheo = ½ * S_hinh_tron = ½ π R2 = ½ π a2
· Kỹ năng 6 + 7: Kỹ năng giải quyết vấn đề + Kỹ năng đạt mục tiêu: 
Sử dụng bộ thẻ hình ảnh sắp xếp lần lượt các công việc trên để được 1 chương trình

	THẺ HÌNH ẢNH
	CÂU LỆNH TƯƠNG TỨNG ( CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

	
	Program bai9;



	
	Const  Pi = 3.1416;



	
	Var a, S: real;



	
	Begin

	
	Read (a);



	
	S:=1/2 * Pi * a * a;


	
	Write (S:8:4);



	
	End.



Nhóm 3, 

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không.
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

+ Thẻ hình ảnh tự tạo hoặc download trên các trang web.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
· Khi lồng ghép KNS vào bài học:

+  Trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, hệ thống về tin học ( hình thành và phát triển các năng lực về tin học: Năng lực sử dụng máy tính thành thạo và thể hiện ở các kĩ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. năng lực tiếp nhận kiến thức tin học,  năng  lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực tự học, năng lực sáng tạo và năng lực thực hành ứng dụng.
+  Về kiến thức: Nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc cũng như các giá trị tốt đẹp của nhân loại, góp phần củng cố, mở rộng và bổ sung, khắc sâu kiến thức đã  học về quyền và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội, về định hướng nghề nghiệp; Nhận thức được sự cần thiết của các kĩ năng sống giúp cho bản thân sống tự tin, lành  mạnh, phòng  tránh được các nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất, tinh thần của bản thân và người khác; Nhận thức được những giá trị cốt lõi làm nền tảng cho các KNS.

+ Về kỹ năng: Có kỹ năng làm chủ bản thân, có trách nhiệm, biết ứng xử linh hoạt, hiệu quả và tự tin trong các tình  huống giao tiếp hàng ngày; Có suy nghĩ và hành động tích cực, tự tin, có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống; Có kỹ năng quan hệ tích cực và hợp tác, biết bảo vệ mình và người khác trước những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn.

+ Về thái độ: Hứng thú và có nhu cầu được thể hiện các KNS mà bản thân đã rèn luyện được đồng thời biết động viên người khác cùng thực hiện các KNS đó. Hình thành và thay đổi hành vi, nhất là những hành vi liên quan đến lối sống lành  mạnh, có trách nhiệm với bản thân, bạn bè, gia đình, cộng đồng; Có ý thức về quyền và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; có ý thức định hướng nghề nghiệp sau này.Vậy có thể nói, dạy học môn tin học trong giai đoạn hiện nay cần hướng đến tích hợp kiến thức cho học sinh, trong đó giáo dục kĩ năng sống vừa là mục tiêu vừa là một giải pháp quan trọng nhằm thu hút tinh thần thái độ học tập của học sinh. 
· Khi sử dụng thẻ hình ảnh để viết chương trình:
+ Học sinh trong nhóm sử dụng bộ thẻ hình ảnh để tạo thành chương trình từ một bài toán bất kì thì lúc nào cũng thích thú và nhanh hơn so với học sinh trong nhóm sử dụng chữ để viết không sử dụng bộ thẻ hình ảnh. Điều đó có nghĩa rằng, khi các em sử dụng hình ảnh thì các từ khóa và một số câu lệnh, thủ tục, cú pháp trong Pascal các em đã học thuộc và nắm rất rõ để thực hiện. Và một điều đặc biệt nữa là, khi gọi các em lên trả lời bài, nếu tôi đưa một trong những hình ảnh đã quy ước ở trên ra để hỏi đó là từ khóa nào và dùng để làm gì thì các em trả lời rất nhanh và chính xác. Ngược lại, những em được gọi lên trả lời bài khi hỏi về tên từ khóa, ý nghĩa một số lệnh và dùng để làm gì thì các em trả lời rất ấp úng và thiếu chính xác.
+ Ý tưởng được thiết kế gần gũi, thực tế, sinh động, hài hước, vui nhộn tạo cảm giác hứng thú, yêu thích bộ môn lập trình cho các em.
+ Học sinh phát huy được tính độc lập suy nghĩ, rèn luyện tư duy sáng tạo.
+ Học sinh được rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, thực hành, liên hệ thực tế tốt hơn. 

+ Từ những học sinh học kém về tiếng Anh, cũng như những học sinh lười biếng thì phương pháp này cũng phần nào giúp các em hứng thú hơn và có thể học tốt hơn đồng thời củng cố luôn từ vựng tiếng Anh cho các em.
+ Việc kết hợp cả KNS và  thẻ hình ảnh giúp tôi nâng cao thêm được nghiệp vụ chuyên môn, tích cực tìm tòi hơn những hướng đi mới, phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về giáo án lẫn tâm lý để đem lại những kết quả cao trong giờ dạy nhất là việc kéo môn học đến gần với cuộc sống của học sinh.
+ Việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy đặc biệt với bộ môn tin học phù hợp với chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo dục.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:
+ Đánh giá của Tổ Tin Học Trường THPT Lê Quý Đôn.
	
	XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	


+ Đánh giá của Trường THPT Lê Quý Đôn - nơi tôi áp dụng sáng kiến: 
	
	      XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

	
	

	
	


- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi công tác
	Chức

 danh
	Trình độ

chuyên 

môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	1989
	Trường THPT Lê Quý Đôn, Bình Phước.
	Giáo viên
	Đại học
	Thử nghiệm bộ thẻ hình ảnh

	2
	Lê Thị Hoa
	1986
	Trường THPT Lê Quý Đôn, Bình Phước.
	Giáo viên
	Đại học
	Thử nghiệm bộ thẻ hình ảnh

	3
	Học sinh khối 11
	Trường THPT Lê Quý Đôn, Bình Phước.
	Học sinh
	
	Tham gia áp dụng sáng kiến




Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	   Đức Liễu, ngày 30 tháng 11 năm 2018

	
	Người nộp đơn
Trần Hương Thảo
Điện thoại liên hệ: 0398 27 66 12 
Email: trannguyenhuongthao@gmail.com
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